
UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:    758   /TTYT-KD 
Về việc Yêu cầu báo giá thiết bị y tế 

Thạch Hà, ngày 15 tháng 9 năm 2023 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho: 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn. 

Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 tại Trung tâm y tế huyện Thạch 

Hà với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Thanh 

Hải, Khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0986910286, mail: 

thanhhaiht1980@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 3, 

nhà A, trung tâm y tế huyện Thạch Hà  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 

25 tháng 9 năm 2023  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 

2023 . 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế. 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 

 

Nồi luộc dụng cụ 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỒI LUỘC 6 LIT 

- Tủ được chế tạo lớp. Lớp trong cùng bằng 

inox SUS 304, lớp ngoài bằng thép sơn tĩnh 

điện hoặc inox 201 (hoặc bằng vât liệu khác 
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theo yêu cầu) 

- Dung tích khoang đun 6 lít 

- Gia nhiệt bằng thanh gia nhiệt 

- Đun nước đến nhiệt độ sôi (1000C) để khử 

khuẩn ở mức độ cao 

- Có điều chỉnh thời gian đun 

- Điều khiển bằng điện tử 

- Có hệ thống bảo vệ khi nước ở dưới mức cho 

phép; bảo vệ an toàn về điện 

2 

Đèn khám bệnh 

treo trán 

- Bộ đèn chính: 01 Cái 

- Nguồn Pin: 01 Cái 

- Nguồn sạc: 01 Cái 
3 cái 

3 
Xe tiêm 3 tầng 

- Khung xe được làm bằng ống phi 25 và được 

liên kết với các thanh giằng (ống12.7 hoặc ống 

15.9) ; có 3 khay đựng dụng cụ vật tư bằng 

inox tấm, liên kết với khung bằng bulong (loại 

vật liệu, độ dày, kích thước các chi tiết của Xe 

tiêm 3 tầng có thể thay đổi theo yêu cầu khách 

hàng). 

- Xe tiêm 3 tầng có 04 bánh xe. 

1 cái 
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Máy hút đờm 

cầm tay 

1. Áp suất âm cao, lưu lượng thấp 

2. Nguồn điện: AC220V, 50HZ 

3. Công suất vào: 150VA 

4. Giá trị áp suất âm: ≥0.08MPa(760mmHg) 

5. Phạm vi điều chỉnh áp hút: 0.02MPa đến 

giá trị áp suất cực hạn 

6. Công suất hút khí: ≥20L/phút(760mmHg) 

7. Bình chứa dịch: 1000mL, 1 bình 

8. Tiếng ồn: ≤60dB(A) 

9. Khối lượng: 3.9 kg 

10. Kích thước ngoài: 314 x 123 x 233 (mm) 

Lưu ý: Không thích hợp sử dụng trong môi 

trường có khí dễ cháy nổ. 

Chế độ làm việc: 30 phút bật, 30 phút nghỉ 

Yêu cầu điện khí: Thiết bị loại II, bộ phận ứng 

dụng loại B. 
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Máy hút dịch 

 

1. Chân không cao, dòng điện cao 

2. Điện vào: 180VA 
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 3. Nguồn điện: 

󠆯AC220V±10% 󠆯AC220V±10% 󠆯AC220V

±10%  

󠆯60Hz 󠆯50Hz 

4. Chân không tối đa: ≥90kPa 

5. Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa 

đến chân không tối đa 

6. Dòng khí tối đa: ≥40L/min (1520mmHg) 

7. Mức âm thanh: ≤65dB(A) 

8. Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy 

có 2 bình 

9. Khối lượng: 19.5kg 

10. Kích thước: 350 x 305 x 795 (mm) 

Không được sử dụng máy ở nơi dễ cháy nổ. 

Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục 

Phân loại điện: Thiết bị loại I, ứng dụng nhóm 

B 

6Điều Kiện Làm Việc Bình Thường: 

- Nhiệt độ làm việc: +5 độC ~ +35độ C 

- Độ ẩm tương đối: 30% ~ 80% 

- Áp suất không khí: 86kPa ~ 106kPa 

 

6 
Xe lăn tay 

- Chiều rộng của xe: 65 cm 

- Chiều rộng khi xe gấp: 24cm 

- Đường kính vành xe: 60cm 

- Chiều dài xe: 106cm 

- Tải trọng của xe: 100kg 

- Vật liệu inox và vải giả da 

- Khung xe Inox 

- Lốp xe bằng cao su đặc 

- Để chân bằng nhôm đúc 

- Phần ngồi và tựa lưng bằng vải giả da 

- Bánh xe trước đường kính 200mm 

- Xe có thể gấp gọn lại 

 

2. Yêu cầu khác: 

- Sản phẩm mới 100%. 

- Hãng sản xuất: Công ty TNHH thương mại 
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và sản xuất thiết bị y tế Hoàng Nguyễn 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 

- Thời gian bảo hành 12 tháng đối với khung 

xe 
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CÁNG 

THƯƠNG 

 

1. Cấu hình đồng bộ: 

+ Khung cáng: 01 cái 

+ Cáng khênh tay: 01 cái 

+ Khung chân: 02 bộ 

+ Giằng chân: 01 cái 

+ Cọc truyền: 01 cái 

+ Đệm mút: 01 cái 

+ Bánh xe: 01 bộ 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): D1900xR600xC750 

mm5% 

b. Kết cấu chung: 

- Kết cấu: Xe có kết cấu tháo lắp, cụ thể: 

+ Cáng khênh tay có thể dễ dàng nhấc khỏi xe 

trong trường hợp cần thiết. 

+ Phần đầu, lưng có thể nâng lên từ 0°-30° 

theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay. 

+ Hai lan can bằng inox hai bên có thể xếp 

gọn lên xuống khi không sử dụng. 

+ Cọc truyền dịch bằng inox ống có móc treo. 

+ Xe di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt bởi bốn 

bánh xe 150 mm, trong đó có 2 bánh xe có 

phanh hãm. 

+ Cáng được hàn chắc chắn, tháo lắp dễ dàng 

+ Đệm mút dày 50mm được bọc bên ngoài 

bằng vải giả da không thấm nước, chịu được 

các hóa chất tẩy rửa thông thường. 

+ Toàn bộ bề mặt inox được xử lý đạt độ sáng 

bóng 

+ Tải trọng của xe: 250 kg 

c. Vật liệu: 

- Inox (SUS201 hoặc SUS304), trừ bộ phận 

chuyển 8động 

- Đệm mút được bọc bên ngoài bằng vải giả 

da. 

- Bánh xe cao su đặc 150, càng thép mạ chịu 

lực. 
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d. Yêu cầu khác: 

- Sản phẩm mới 100%. 

- Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV Thiết 

bị y tế 130 ARMEPHACO 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-

2015, ISO 13485:2016. 

- Bảo hành 12 tháng 

8 

XE ĐẨY ĐỒ 

VẢI 

a. Cấu hình: 

-Xe chính: 01 cái 

-Bánh xe: 02 cái 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản: 

- Kích thước (DxRxC) mm: 

1190x685x750±3% 

- Toàn bộ xe chắc chắn di chuyển dễ dàng, sàn 

bằng inox tấm có lỗ thoát nước 

- Thành xung quanh xe uốn liền, tấm phên 

chắn phía trước có thể ngả ra và được cố định 

bằng khoá hãm. Tấm phên có thanh chống khi 

ngả ra. 

- Có hai bánh xe di chuyển 

- Góc uốn khung: thành cong đều 

- Các mối hàn ngấu chắc 

-Tải trọng: 50kg 

c. Vật liệu: 

- Vật liệu chính làm bằng inox SUS 201 

+ Trục bánh xe: Thép đặc Ø22mm, hai đầu lắp 

vòng bi chịu lực 

+ Bánh xe: bằng cao su đường kính Ø200mm 

d. Các yêu cầu khác: 

- Mới 100% 

- Bảo hành 12 tháng 

- Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV Thiết 

bị y tế 130 ARMEPHACO 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-

2015, ISO 13485:2016. 

1 cái 
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Máy hút dịch 

 

CẤU HÌNH 

Máy chính và các phụ kiện đi kèm 

 

ĐẶC TRƯNG KẾT CẤU 

- Bơm chân không pit-tông không có dầu và 

hơi nước giúp ngăn ngừa vi khuẩn. 
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- Nút điều chỉnh tay và chân giúp vận hành dễ 

dàng 

- Hệ thống điều chỉnh chân không có thể điều 

chỉnh dễ dàng. 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1. Chân không cao, dòng điện cao 

2. Điện vào: 180VA 

3. Nguồn điện: 

󠆯AC220V±10% 󠆯AC220V±10% 󠆯AC220V

±10%  

󠆯60Hz 󠆯50Hz 

4. Chân không tối đa: ≥80kPa 

5. Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa 

đến chân không tối đa 

6. Dòng khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg) 

7. Mức âm thanh: ≤60dB(A) 

8. Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy 

có 2 bình 

9. Khối lượng: 15.5kg 

10. Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm) 

Không được sử dụng máy ở nơi dễ cháy nổ. 

Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục cùng 

với tải gián đoạn. Thời gian làm việc tối đa là 

30 phút, tỷ lệ liên tục là 50% 

Phân loại điện: Thiết bị loại I, ứng dụng nhóm 

B 

Điều Kiện Làm Việc Bình Thường: 

- Nhiệt độ làm việc: +5 độC ~ +35độ C 

- Độ ẩm tương đối: 30% ~ 80% 

- Áp suất không khí: 86kPa ~ 106kPa 

10 
Nồi hấp tiệt trùng 

Nguyên lý hoạt động: 

- Là thiết bị được ứng dụng trong khử trùng 

thiết bị và các vật liệu tiêu hao bằng cách sử 

dụng áp suất cao trong hơi nước bão hòa ở 

1210C trong khoảng 15-20 phút tùy thuộc vào 

kích thước và dung tích của đối tượng cần hấp 

khử trùng 

- Khoang chứa được làm bằng thép không rỉ 

- Nhiệt độ tiệt trùng: 121 - 1260C 

- Thể tích khoang chứa: 18 lít 
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- Áp suất tiệt trùng: 0,142 – 0,160Mpa 

- Nguồn điện: 220V – 50Hz 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà. Vui lòng cung cấp cho 

Trung tâm báo giá chi tiết về sản phẩm, bao gồm các thông tin: 

- Giá thành sản phẩm/dịch vụ, các chi phí phát sinh liên quan. 

- Thời gian giao hàng dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  

- Các điều kiện thanh toán và chính sách đổi trả, bảo hành.  

- Điều khoản thanh toán, thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, thời hạn 

thanh toán. 

- Điều khoản và điều kiện thỏa thuận liên quan đến việc mua sản phẩm. 

Trung tâm y tế rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công 

ty.  

 

                                                              CHỦ ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Thế Phiệt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Mẫu yêu cầu báo giá 

( ban hành kèm theo Công văn số:  758  /TTYT-KHTV ngày 15/9/2023 của Trung tâm 

Y tế huyện Thạch Hà ) 

BÁO GIÁ  
 

             Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 

 

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của đơn vị Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, đơn 

vị………xin gửi báo giá như sau: 

STT Danh 

mục 

thiết 

bị y tế 

Thông 

số kỹ 

thuật, 

tính 

năng 

và các 

chi tiết 

liên 

quan 

Model, 

hãng 

sản 

xuất, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

Chi 

phí 

lắp 

đặt, 

bảo 

hành 

và 

các 

dịch 

vụ 

liên 

quan 

Thành 

tiền 

Mã 

kê 

khai 

Thiết 

bị 

          

( Tài liệu gửi kèm chứng minh về tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan đến thiết bị ) 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng       ngày( không nhỏ hơn quá 90 ngày ), kể từ 

ngày 15/9/2023 

3. Các cam kết khác: 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực 

- Giá trị thiết bị là phù hợp, không vi phạm qui định pháp luật như bán phá giá, 

đẩy giá 

- Đơn vị đang hoạt động kinh doanh lành mạnh về tài chính 

                                                                                 ……., ngày      tháng      năm 2023 

                                                                                      Đại diện hợp pháp của đơn vị 
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